
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 

TRONG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

STT HỌ VÀ TÊN LỚP TỔNG ĐIỂM

1 DƯƠNG MINH LONG 9/2 28

2 TRẦN DUY PHÁT 9/2 27.75

3 LÊ NGUYỄN KHÁNH LINH 9/4 27.5

4 HOÀNG MINH HẢI 9/4 27.25

5 ĐINH VŨ THANH NGÂN 9/2 27.25

6 ĐÀO ANH THƯ 9/2 27.25

7 PHẠM NGUYỄN QUỲNH NHƯ 9/2 27

8 ĐOÀN NGỌC LINH 9/3 27

9 NGUYỄN VĂN MINH 9/4 27

10 HUỲNH GIA HÂN 9/16 27

TuyênDương



DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 

TRONG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

STT HỌ VÀ TÊN LỚP TỔNG ĐIỂM

11 DƯƠNG QUANG DIỆU 9/5 26.75

12 VÕ LÊ TRÀ MY 9/10 26.75

13 LÊ HÙNG VĨ 9/11 26.75

14 LƯ VŨ THÙY DƯƠNG 9/14 26.75

15 TRƯƠNG THÙY DƯƠNG 9/17 26.75

16 ĐINH ANH VIỆT 9/4 26.5

17 NGUYỄN KHÁNH LINH 9/1 26.5

18 VŨ TRƯỜNG AN 9/5 26.5

19 PHẠM GIA HUY 9/8 26.5

20 NGUYỄN NGỌC ÁNH LINH 9/8 26.5

TuyênDương



DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 

TRONG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

STT HỌ VÀ TÊN LỚP TỔNG ĐIỂM

21 VƯƠNG LAM TRÚC 9/9 26.5

22 NGUYỄN QUỲNH ANH 9/2 26.25

23 HOÀNG MINH ANH 9/4 26.25

24 NGUYỄN QUỐC HƯNG 9/4 26.25

25 BỒ ĐĂNG HUY 9/5 26.25

26 LÊ QUANG MINH 9/8 26.25

27 TRƯƠNG NGUYỄN MINH QUÂN 9/8 26.25

28 HỒ LAM Ý NHI 9/12 26.25

29 LƯU PHƯƠNG VY 9/16 26.25

30 NGUYỄN ĐÌNH KHANG 9/10 26

TuyênDương



DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 

TRONG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

STT HỌ VÀ TÊN LỚP TỔNG ĐIỂM

31 VŨ NGUYỄN VĂN LINH 9/4 26

32 NGUYỄN TĂNG BẢO THY 9/15 26

33 TRẦN GIA HÂN 9/9 25.75

34 TRẦN THẾ CHƯƠNG 9/1 25.75

35 TRẦN BÙI MINH ANH 9/1 25.75

36 PHẠM NGỌC HOÀI AN 9/4 25.75

37 LÊ LAN ANH 9/9 25.75

38 TRẦN ANH ĐẠT 9/14 25.75

TuyênDương
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